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CHUYÊN ĐỀ : CÁCH TÌM NGHIỆM NGUYÊN CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A . ĐẶT VẤN ĐỀ
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường THCS là nhiệm vụ cũng là mục tiêu phấn đấu của mỗi giáo viên . Đặc biệt chất lượng giáo dục đối với học sinh năng khiếu . Đã nhiều năm rồi Trường THCS Cát Thành chưa có học sinh vào đội tuyển học sinh năng khiếu môn toán cấp huyện . Là một giáo viên dạy bộ môn toán ở trường , tôi luôn trăn trở  với điều này  . Ta phải bồi dưỡng học sinh ngay từ lớp nào ? Nội dung nào có thể bồi dưỡng phù hợp ? Và tôi nhận thấy dạng toán phương trình nghiệm nguyên  thường có trong các đề thi vào 10 khối chuyên , trong các đề thi học sinh giỏi cấp huyện , cấp tỉnhDo vậy  tôi chọn nội dung  : “ Cách tìm nghiệm nguyên của pt bậc nhất hai ẩn ” để bồi dưỡng  cho các em ngay từ đầu HKII của lớp 6 .
II . PHẠM VI ĐỀ TÀI 

Trong đề tài này tôi xin đề cặp đến vấn đề : “ Cách tìm nghiệm nguyên của pt bậc nhất hai ẩn ” . Đề tài này áp dụng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu bộ môn toán .
III . ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 


Đề tài có thể áp dụng đối với học sinh học xong chương số nguyên của lớp 6 của Trường THCS Cát Thành trong các năm học                                                         . Đề tài thực hiện trong các tiết bồi dưỡng học sinh năng khiếu bộ môn toán . Đánh giá hiệu quả của đề tài thông qua học sinh hiểu bài và kết quả của bài kiểm tra cuối kì bồi dưỡng .

B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I . NHẬN XÉT CHUNG


Những bài tập tìm nghiệm nguyên của pt bậc nhất một ẩn không có trong chương trình SGK . Do vậy khi gặp các em thường lúng túng trong cách giải . Và các em thường yếu trong các khâu biến đổi biểu thức , nhìn nhận đặt điểm một biểu thức .  Nên giáo viên hướng dẫn các em cách giải chung và riêng , đi giải từ pt trình dễ  khi các em quen sẽ đi dần đến pt khó , cuối cùng cho các em làm quen với các bài toán liên quan đến pt bậc nhất hai ẩn .
II . NỘI DUNG

CÁCH TÌM NGHIỆM NGUYÊN CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

LÍ THUYẾT
1. Định nghĩa :

Phương trình bậc nhất hai ẩn là pt có dạng ax + by = c , trong đó a,b,c là các số nguyên , a 
[image: image142.png]


 0 , b 
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2 . Phương pháp giải :
     a) Phương pháp chung :

· Rút gọn pt trình , chú ý đến tính chia hết của các ẩn .

· Biểu thị ẩn mà hệ số của nó có giá trị tuyệt đối nhỏ ( chẳng hạn x ) theo ẩn kia .

· Tách riêng giá trị nguyên ở biểu thức của x .

· Đặt điều kiện để phân số trong biểu thức của x bằng một số nguyên 
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 , ta được một pt bậc nhất hai ẩn y và 
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· Cứ tiếp tục làm như trên cho đến khi các ẩn đều được biểu thị dưới dạng một đa thức với các hệ số nguyên .

Thực chất của cách giải này là thay đổi giải pt ax + by = c bởi giải các pt 
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      Trong đó các hệ số 
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,… có giá trị tuyệt đối nhỏ dần cho đến khi được một hệ số có giá trị tuyệt đối bằng một .
b) Phương pháp tìm nghiệm riêng :
Phương trình : ax + by = c                           (1)

trong đó a,b,c là các số nguyên , a 
[image: image10.wmf]¹

 0 , b 
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 0 và (a,b,c) = 1.

Định lí 1 :   
Nếu pt (1) có nghiệm nguyên thì (a,b) = 1 và ngược lại .
Định lí 2 :   
Nếu 
[image: image12.wmf](
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là một nghiệm của pt (1) thì pt (1) có vô số nghiệm nguyên và mọi nghiệm nguyên của nó đều có thể biểu diễn dưới dạng :
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Ví dụ :   
Tìm các nghiệm nguyên của pt 3x – 2y = 5 

Giải :

Ta thấy x = 1 ; y = -1 là một nghiệm riêng của pt đã cho . 

Vậy pt đã cho có vô số nghiệm nguyên được biểu thị bởi công thức :
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BÀI TẬP
Bài 1 : Tìm các nghiệm nguyên của các pt sau :

a) 3x + 5y = 10
; b) 3x + 17y = 159
; c) 12x – 7y = 45
; d) 47x + 162y = 2
Giải :

a) 3x + 5y = 10

Cách 1 :  Trước hết ta giải bằng phương  pháp chung ;

3x + 5y = 10 ( 
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Đặt t = 
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Thay các biểu thức của x và y vào pt đã cho , pt được nghiệm đúng .

Vậy các nghiệm nguyên của pt được biểu thị bởi công thức :
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Cách 2 :  ta giải bằng pp tìm nghiệm riêng :

Ta thấy x = 5 ; y = -1 là một nghiệm riêng của pt đã cho . 

Vậy pt đã cho có vô số nghiệm nguyên được biểu thị bởi công thức :
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Cách 3 :  Để ý đến tính chia hết của các hệ số trong pt ta có cách giải sau :
Ta thấy : 5y 
[image: image24.wmf]M

 5 và 10 
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Đặt x = 5t  (t
[image: image28.wmf]Î

Z ) thay vào pt đã cho ta được 3.5t + 5y =10 ( 3t + y = 2 ( y = 2 – 3t

Thay các biểu thức của x và y vào pt đã cho , pt được nghiệm đúng .

Vậy các nghiệm nguyên của pt được biểu thị bởi công thức :
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* Chú ý :  
· Qua giải bài toán trên ta thấy công thức biểu thị các nghiệm nguyên của pt có nhiều cách khác nhau tùy vào phương pháp giải .

· Trong cách giải 1 ta có nhiều cách tách giá trị nguyên của biểu thức 
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· Cách 1 giải gọn hơn cách 2 vì trong cách 1 hệ số của y ở phần phân số bằng 1 , do đó sau khi đặt t = 
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 ta không cần dùng thêm ẩn phụ nào nữa .

· Cách 3 , nhờ đặt được thừa số chung mà hệ số của y ở phần phân số bằng -1 , do đó sau khi đặt t = 
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 ta cũng không cần dùng thêm ẩn phụ nào nữa .
b) ĐS :   
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c)  ĐS :  
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d) Có những pt ta không thể đặt một lần ẩn là giải xong mà ta phải đặt nhiều lần hay phương pháp tìm nghiệm riêng ta cũng không thể dễ nhìn thấy được . Do vậy ta phải có phương pháp giải , cụ thể ta sẽ giải câu d theo hai cách trên .

Cách 1 :         47x + 162y = 2

( 
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Đặt k = 
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Đặt 
[image: image48.wmf]2

5

k

m

-

=

( m
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( y = -2t + k = -2(-4k + m ) + 2-5m = 8(2 – 5m) – 2m + 2 – 5m = 18 – 47m
( x = -3(18 – 47m)  - 4(2-5m) + m = -62 + 162m

Thay các biểu thức của x và y vào pt đã cho , pt được nghiệm đúng .

Vậy các nghiệm nguyên của pt được biểu thị bởi công thức :
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Cách 2 :   giải bằng pp tìm nghiệm riêng :


Trước hết ta tìm nghiệm riêng của pt   47x + 162y = 1          (1)


Dùng thuật toán Ơclit ta tìm (163;47)
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Ta có : 
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Tồn tại một nghiệm riêng của pt (1) là 
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)

00

,

xy

mà : 


[image: image55.wmf]0

0

31

9

x

y

ì

=

ï

í

=

ï

î

    ( Do 
[image: image56.wmf]47162

<

 nên chọn 
[image: image57.wmf]00

xy

>

)

Ở pt (1) ta thấy không thể có 
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 cùng dấu được . Do vậy bằng phép thử ta tìm được    (-31; 9) là một nghiệm riêng của pt (1) . Suy ra (-62;18) là một nghiẹm riêng của pt đã cho .
Vậy các nghiệm nguyên của pt đã cho được biểu thị bởi công thức :
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Bài 2 : Tìm các nghiệm nguyên dương của các pt sau :

a) 4x + 5y = 65

; b) 11x + 8y = 73
Giải :

      Đối với dạng này ta giải bằng cách sau khi tìm được nghiệm tổng quát ta cho x > 0 ,  y > 0 tìm t rồi suy ra x , y .

a) 4x + 5y = 65 ( 
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Thay các biểu thức của x và y vào pt đã cho , pt được nghiệm đúng .

Để x , y là nghiệm nguyên dương ta phải có : 
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Suy ra t = -2;-1;0 ( vì t
[image: image65.wmf]Î
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Vậy pt đã cho có ba nghiệm nguyên dương là : (15;1) ; (10;5) ; (5;9)

b) ĐS : (3;5)

Bài 3 : Chứng minh rằng  pt sau không có nghiệm nguyên  :

6x + 15y = 10 

Giải 

Ta có : 6x 
[image: image66.wmf]M

 3 ; 15y 
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 3 ( 6x + 15y 
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Mà 10      3 

Do vậy pt đã cho không có nghiệm nguyên .

Hoặc ta giải bằng cách áp dụng định lí 1 : vì có (6;15) = 3 
[image: image69.wmf]¹

 1 nên pt đã cho không có nghiệm nguyên . 

CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1 :  Với giá trị nguyên nào của x thì 
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Giải 


[image: image71.wmf]5x2

17

+

 là một số nguyên khi và chỉ khi 5x + 2 = 17y (với y 
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Vậy với x = 17t + 3 (t 
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Bài 2 : Tìm các ngiệm nguyên của pt 6x + 8y = m + 1 trong đó m là số nguyên cho trước 
Giải 

Ta thấy 6x + 8y 
[image: image78.wmf]M
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 2 ( m là số lẻ .

Đặt m = 2t – 1 (t 
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Khi đó 6x + 8y = 2t ( 3x + 4y = t (  
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Vậy với m là số nguyên lẻ pt có các nghiệm nguyên được biểu diễn bởi công thức 
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Với m là số nguyên chẵn pt không có nghiệm nguyên .

Bài 3 : Tìm số tự nhiên chia hết cho 7 và khi chia cho 2;3;4;5;6 luôn cho số dư là 1 .

HD giải 

     Số tự nhiên chia hết cho 7 có dạng 7x    (x 
[image: image88.wmf]Î
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     Số tự nhiên đó khi chia cho 2;3;4;5;6 luôn cho số dư là 1 nên có dạng 60y + 1 (y 
[image: image89.wmf]Î
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Do đó ta có pt : 7x = 60y + 1 

Giải pt này ta được x = 60t – 17

Vậy số phải tìm là 7x = 420t – 119 

Với 
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Bài 4 : Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho x chia hết cho 9 và x + 1 chia hết cho 25 .

HD giải 

x chia hết cho 9 suy ra x = 9u  và x + 1 chia hết cho 25 suy ra x + 1 = 25v

Do đó ta có pt : 25v – 9u = 1
Giải pt này ta được u = 25t +11 ( x = 225t + 99
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Vậy số phải tìm là  x = 225t + 99   (t 
[image: image94.wmf]Î
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Bài 5 : Tìm năm sinh của nhà thơ Nguyễn Du , biết rằng năm 1786 thì tuổi của ông bằng tổng các chữ số của năm ông sinh ra và ông thọ không quá 86 tuổi .

Giải :


Vì nhà thơ Nguyến Du thọ không quá 86 tuổi nên ông sinh vào năm : 
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Theo đề bài ta có 1786 - 
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 = 1  + 7 + x + y   ( với  0 ≤ x ≤ 8 ,0 ≤  y ≤ 9 ; x , y 
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( 1786 – 1700 – 10x – y = 8 + x + y ( 11x + 2y = 78 

( 
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Đặt t = 
[image: image99.wmf]2
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Bằng phép thử ta chọn được t = 3 thõa mãn , khi đó x = 6  , y = 6 .


Vậy nhà thơ Nguyễn Du sinh vào năm 1966 .

Bài 6 : Một học bổng thứ nhất có x tờ 100 nghìn đồng , một học bổng thứ hai có 27 tờ 20 nghìn đồng . Người ta lấy 1 tờ 100 nghìn đồng của học bổng thứ nhất bỏ vào học bổng thứ hai và lấy 1 tờ 20 nghìn đồng của học bổng thứ hai bỏ vào học bổng thứ nhất . Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi số tiền của hai học bổng bằng nhau . Chứng minh rằng muốn được như vậy thì điều kiện ắt có là x phải được biểu diễn bởi số 8k + 7 với k 
[image: image101.wmf]Î

 N . 

Giải :

Học bổng thứ nhất : 100x  (nghìn đồng )

Học bổng thứ hai : 27.20 = 540 (nghìn đồng )

Gọi y ( y 
[image: image102.wmf]Î

N ) là số lần thực hiện theo yêu cầu bài toán . 
Theo đề bài ta có pt : 100x – 80y = 540 + 80y

( 100x – 160y = 540 ( 5x – 8y = 27

( 
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Đặt t = 
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Đặt k = 
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 N ) ( t = 3k +1 ( y = 2(3k + 1) – 1 – k = 5k +1 

( x = 5 + 5k + 1 + 3k +1 = 8k + 7 

Vậy x = 8k + 7 (  k 
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 N )        ( đpcm )

Bài 7 : (Bài toán dân gian )

Trăm trâu trăm cỏ ,

Trâu dứng ăn năm ,

Trâu nằm ăn ba , 

Lụ khụ trâu già ,

Ba con một bó .


Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , bao nhiêu trâu nằm , bao nhiêu trâu già ? 

HD giải :

Gọi số trâu đứng là x (con ), số trâu nằm là y (con) . 
Điều kiện :  x,y
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N , 0 < x < 20, 0 < y < 30 



Thì số trâu già sẽ là 100 – ( x + y) (con)

Ta có pt : 
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( 7x + 4y = 100

Giải pt ta được : 
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  Với x,y
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N , 0 < x < 20, 0 < y < 30 tìm được t = 1; 2 ; 3 

Vậy có thể có 4 trâu đứng , 18 trâu nằm , 78 trâu già ; hoặc 8 trâu đứng ,  11 trâu nằm , 81 trâu già   ; hoặc 12 trâu đứng , 4 trâu nằm , 84 trâu già .
BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1: Tìm các nghiệm nguyên của các pt sau :

a) 21x – 17y = -3     ;   b) 38x + 117y = 15    ;    c) 2x + 3y = 11    ;  d) 5x + 3y = 2  ;             e) 7x – 11y =  15     ;   f ) 17x – 39y = 4        ;    g) 7x + 4 y = 100  ; h)  40x + 31y = 1                                                               
Bài 2: Tìm các nghiệm nguyên dương của các pt sau :

a) 2x + 13y = 156         ;          b) 9x + 20y = 547             ;              c) 11x + 18y = 120

Bài 3 : Chứng minh rằng các pt sau không có nghiệm nguyên dương : 
a)  32x – 40y = 38         ;                b) 11x  + 1999  = 21989 

Bài 4 : Tìm các ngiệm nguyên của các pt sau , trong đó m là số nguyên cho trước 

a) 6x – 11y = m + 2 
 ;           b) 15x + 25y = 2m – 1         ;       c) 3x – (m – 2 )y  = m +1
Bài 5 : Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho :

a) x chia hết cho 21 và x + 1 chia hết cho 165 .

b) x chia hết cho 9, x + 1 chia hết cho 25 và x + 2 chia hết cho 4 .

c) x chia cho 19 dư 4  và x chia cho 11 dư 1 .
Bài 6 : Tìm số nguyên dương nhỏ nhất chia cho 1000 dư 1 và chia cho 761 dư 8 .
Bài 7 : Có 37 cây táo có số trái bằng nhau ; 17 trái hỏng , còn lại chia đều cho 79 người . Hỏi mỗi cây có ít nhất mấy trái ? 

(Theo Mahaviracarya)
Bài 8 : (Bài toán Euler)

            Hãy phân tích 100 thành tổng của hai số : một số chia hết cho 7 ; một số chia hết cho 11 .
Bài 9 : ( Bài toán cổ )


Ba người đi câu được một số cá . Trời đã tối và mệt lả , họ vứt cá trên bờ sông , rồi mỗi người tìm một nơi lăn ra ngủ . Người thứ nhất thức dậy , đến bờ sông , đếm số cá thấy chia ba thừa một con , bèn vứt bớt 1 xuống sông và xách 
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về nhà . Người thứ hai thức dậy , tưởng hai bạn mình còn ngủ , đến bờ sông , đếm số cá , vứt 1 xuống sông và xách 
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về nhà . Người thứ ba thức dậy , cứ nghĩ là mình dậy sớm nhất , đến bờ sông , đếm số cá xong vứt 1 con  và xách 
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về nhà .


Cho biết họ là ba chàng đi câu tồi , bạn hãy tính xem họ câu được bao nhiêu cá .

Bài 10 : Tìm các số tự nhiên có ba chữ số biết rằng nếu cộng chữ số hàng trăm với n , trừ các chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho n thì được một số gấp n lần số ban đầu ( n là số tự nhiên nhỏ hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của số ban đầu ) .

Bài 11 : (Bài toán dân gian )





Mai em đi chợ phiên ,





Anh gửi một tiền ,





Mua cam cùng quýt .





Không nhiều thì ít 

Mua lấy một trăm .

Cam ba đồng một , 

Quýt một đồng năm ,

Thanh yên tươi tốt 

Năm đồng một trái .


Hỏi mua mỗi thứ mấy trái ? ( Biết rằng : một tiền gồm 60 đồng ) .
HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ PHẦN BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 1 : 
a ) ĐS : 
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c) ĐS : 
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e) ĐS : 
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g) ĐS : 
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Bài 2 :
a) ĐS : (13;10);(26;8);(39;6);(52;4);(65;2)

b) ĐS : (43;8);(27;17);(3;26)

c) ĐS : (6;3)

Bài 3 : HD giải :
a) Rút gọn rồi áp dụng định lí 1 để chứng minh .

b)  Phân tích 21989 = 11.1999 . Dùng tính chất chia hết để chứng minh .
Bài 4 :

a) ĐS : 
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c) ĐK : d = (3;m-2) = 1 hoặc 3

Với d = 3   ĐS : 
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Bài 5 :HD giải :
a) Giải tương tự bài 4 phần các bài toán liên quan tới pt bậc nhất hai ẩn .

b) Kết hợp bài 4 và câu a oở trên .

c) Ta có pt : 19u + 4 = 11v +1 

Giải pt tìm được x .
Bài 6 : giải tương tự bài 5c của phần này  ta tìm được x viết theo t , sau đó cho x > 0 tìm t thõa mãn x nhỏ nhất .

ĐS : x = 86001
Bài 7 :  ĐS 9 trái .
Bài 8 :  ĐS 56 và 44 .

Bài 9 : HD giải  : 

            - Gọi x là số cá câu được , y là số cá còn lại sau khi ba người đã lấy đi phần cá của mình . 

             - Tìm được pt :  
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 - Giải pt tìm được x = 25 ; y = 6
Bài 10 : HD giải  : 

- Gọi x là số phải tìm . 

- Theo đề bài tìm được pt nx – x = 89n 

            - Giải pt tìm được x .
Bài 11 : HD giải :


Gọi số quả cam là x , số quả quýt là y  . 

Ta có pt : 
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Giải pt tìm được  4 quả cam , 90 quả quýt , 6 quả thanh yên .
III . KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1 . Nhận xét chung :

	Năm học 
	Áp dụng đề tài 
	Kết quả bài kiểm tra

	
	
	Giỏi
	Khá 
	T.Bình
	Yếu 
	Kém

	
	Chưa áp dụng 
	
	
	
	
	

	
	Đã áp dụng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2 . Bài học kinh nghiệm :

C . KẾT LUẬN                                                                                                            

Giáo viên cần phân loại bài tập thành từng dạng , mỗi dạng hình thành cho học sinh phương pháp giải và rèn luyện dần kĩ năng giải cho học sinh . Giáo viên nên đi dần từ dễ đến khó , sau khi học sinh đã nắm được rõ vấn đề giáo viên mở rộng bài toán sang dạng khác hay ngôn ngữ khác . Điều đó giúp ích rất nhiều trong việc gây hứng thú học tập và phương pháp nắm bài học của học sinh .
Mong rằng chuyên đề này giúp ích phần nào đó cho giáo viên dạy toán nói chung và giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu nói riêng . Giúp được các em học sinh tự trau dồi kiến thức và tự bồi dưỡng kiến thức về phương trình bậc nhất hai ẩn . 

Trong quá trình viết chuyên đề mặc dù cố gắng rất nhiều song kiến thức còn hạn hẹp và tính chủ quan chắc không tránh khỏi sự sai sót . Rất mong sự góp ý chân thành của quý  đồng nghiệp .
Cát Thành , ngày 21 tháng 7 năm 2010

                                                                                     Người viết  
                                                                                                       Trần Thị Hiển




























































































































































































































TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. SGK Toán 6 tập 1 .
2. Tuyển tập 250 bài toán số học – Võ Đại Mau – NXB Nhà xuất bản Trẻ

3. 250 bài toán bồi dưỡng HS giỏi cấp II  – Võ Đại Mau – NXB Nhà xuất bản Trẻ

4. 400 bài toán số học chọn lọc – Vũ Dương Thụy , Trương Công Thành , Nguyễn Ngọc Đạm – NXB Giáo Dục 

5. Số học bà chúa của toán học – Hoàng Chúng – NXB Giáo Dục
6. Phương trình và bài toán với nghiệm nguyên – Vũ Hữu Bình – NXB Giáo Dục

7. Báo toán học tuổi thơ và toán học tuổi trẻ .
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